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BÁO CÁO
Một số vấn đề lớn về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý 
dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo
           
                                  Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo (sau đây gọi tắt là dự thảo Luật). Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp 41 (tháng 01/2025).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiệm vụ được phân công, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội (Thường trực Ủy ban) đã phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. 
Quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW, trên tinh thần chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, các Công thư chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội về thực hiện các giải pháp đổi mới trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết tại kỳ họp thứ 8, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát toàn bộ dự thảo Luật để chỉnh lý, bảo đảm chỉ quy định những nội dung đúng thẩm quyền của Quốc hội, bám sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi; tăng cường phân cấp, phân quyền; không quy định trong luật những nội dung về thủ tục hành chính, trình tự, hồ sơ mà giao Chính phủ quy định theo thẩm quyền để linh hoạt, kịp thời sửa đổi, bổ sung khi cần thiết, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
Đến nay, về cơ bản các cơ quan liên quan đã thống nhất ý kiến về các nội dung của dự thảo Luật và việc tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội.
Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội xin trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội một số vấn đề lớn trong tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo như sau:
1. Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo (khoản 2 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 4) 
Một số ý kiến cho rằng đang có sự chồng lấn trách nhiệm của một số bộ; một số ý kiến khác cho rằng cách quy định cụ thể này không bao quát được hết nhiệm vụ của các bộ, ngành; một số ý kiến góp ý cụ thể về trách nhiệm quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động quảng cáo của các bộ; đề nghị bổ sung trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã trong quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng, ghép Điều 4 và Điều 5 thành 01 điều quy định chung về Quản lý nhà nước về quảng cáo, đồng thời giao Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của từng bộ, ngành liên quan, trách nhiệm của UBND các cấp trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.
2. Về người chuyển tải sản phẩm quảng cáo (khoản 1 và khoản 8 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung Điều 15a)
- Về giải thích thuật ngữ “người chuyển tải sản phẩm quảng cáo”, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật chỉnh sửa theo hướng điều chỉnh 03 loại đối tượng: (i) người trực tiếp quảng cáo, khuyến nghị, xác nhận các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trên mạng; (ii) người trực tiếp quảng cáo bằng hình thức mặc, treo, gắn, dán, vẽ, sử dụng có mục đích sinh lợi; (iii) các hình thức khác theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, bổ sung việc giải thích thuật ngữ người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người có ảnh hưởng đối với xã hội.
- Về quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo: Một số ý kiến cho rằng nội dung của Điều 15a chủ yếu quy định về nghĩa vụ, thiếu các quy định về quyền của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo. Một số ý kiến đề nghị rà soát để đảm bảo tính thống nhất giữa dự thảo Luật và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Nhiều ý kiến góp ý về nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người có ảnh hưởng.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã chỉnh lý Điều 15a gồm 03 khoản như sau: (i) Khoản 1 quy định về quyền của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; (ii) Khoản 2 quy định về nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo nói chung; (iii) Khoản 3 quy định về nghĩa vụ của người có ảnh hưởng khi chuyển tải sản phẩm quảng cáo, ngoài nghĩa vụ chung được quy định tại khoản 2, có một số nghĩa vụ đặc thù; bỏ quy định về nghĩa vụ phải trực tiếp sử dụng sản phẩm khi quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm bổ sung trên mạng xã hội do tính khả thi chưa cao, khó kiểm soát và thực hiện.
3. Yêu cầu về nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (khoản 11 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung Điều 19)
Có ý kiến đề nghị rà soát, bổ sung một số loại hàng hoá dịch vụ vào Điều 19. Một số ý kiến góp ý cụ thể về yêu cầu đối với nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt. Một số ý kiến cho rằng cần giao Chính phủ quy định yêu cầu đối với nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật quy định một số nguyên tắc chung và giao Chính phủ quy định danh mục, yêu cầu đối với nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, đồng thời, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ đại biểu có ý kiến. Nội dung này cũng sẽ trình Quốc hội trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành luật.
4. Quảng cáo trên báo in (khoản 13 sửa đổi bổ sung Điều 21)
Một số ý kiến thống nhất với việc tăng diện tích quảng cáo trên ấn phẩm báo, tạp chí. Có ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định Luật hiện hành. Một số ý kiến đề nghị bỏ các quy định giới hạn về tỉ lệ diện tích quảng cáo trên báo, tạp chí.
Hiện nay, thị phần quảng cáo trên báo in đã giảm mạnh, do vậy, để hỗ trợ các cơ quan báo chí cải thiện nguồn thu, thực hiện tốt hơn cơ chế tự chủ tài chính, có thêm nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng nội dung tin, bài, Thường trực Ủy ban đồng tình với quy định như dự thảo Luật về việc điều chỉnh diện tích quảng cáo trên ấn phẩm báo, tạp chí (không được vượt quá 30% tổng diện tích một ấn phẩm báo hoặc 40% tổng diện tích một ấn phẩm tạp chí).
5. Quảng cáo trên báo nói, báo hình (khoản 14 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 22)
- Một số ý kiến đề nghị giữ nguyên quy định về thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình trả tiền như Luật hiện hành là 5%. 
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật giữ quy định về thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình trả tiền là 5% như Luật Quảng cáo năm 2012 vì thực tế người xem đã phải trả phí thuê bao cho việc xem truyền hình trả tiền[footnoteRef:1]. [1:  Theo đó, thời lượng quảng cáo không vượt quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của các kênh chương trình.] 

- Một số ý kiến đề nghị đánh giá tác động kỹ lưỡng về việc thay đổi thời lượng quảng cáo, đặc biệt là trên phim VTV giờ vàng. 
Theo pháp luật về điện ảnh[footnoteRef:2], phim Việt Nam được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ. Để sản xuất các bộ phim có chất lượng, thu hút người xem, các đài truyền hình phải đầu tư kinh phí lớn để sản xuất hoặc liên kết với các đối tác, trong khi, nguồn thu chính của đài truyền hình là hoạt động quảng cáo đang sụt giảm. Thực trạng hiện nay, để thực hiện Luật Quảng cáo năm 2012 và tiết kiệm chi phí sản xuất, Đài Truyền hình Việt Nam đã phải điều chỉnh giảm thời lượng mỗi tập phim hoặc giảm số lượng tập. Do đó, để hỗ trợ tạo nguồn thu, kinh phí bảo đảm cho việc sản xuất các bộ phim có chất lượng phục vụ người xem của Đài Truyền hình Việt Nam và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quy định tại Luật Điện ảnh, dự thảo Luật xin giữ quy định về việc tăng thời lượng quảng cáo trong các chương trình phim truyện, đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý nội dung này như sau: Chương trình giải trí và phim có thời lượng dưới 5 phút không được ngắt nội dung để quảng cáo. Mỗi chương trình giải trí và phim có thời lượng dưới 15 phút được ngắt nội dung chương trình để quảng cáo một lần; có thời lượng từ đủ 15 phút trở lên thì cứ đủ 15 phút tăng trong thời lượng chương trình được ngắt quảng cáo thêm một lần, mỗi lần phát quảng cáo không quá 05 phút. [2:  Điều 20 Luật Điện ảnh và Điều 11 Nghị định 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh.] 

Bên cạnh đó, đối với các chương trình giải trí truyền hình trực tiếp từ nước ngoài mà có quảng cáo chứa nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, để bảo vệ người dùng Việt Nam, dự thảo Luật đã quy định việc thực hiện những điều kiện bảo đảm cần thiết như: che mờ, cảnh báo, chặn các trang web vi phạm được quảng cáo... 
6. Quảng cáo trên mạng và quảng cáo xuyên biên giới (khoản 15 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 23)
- Có ý kiến đề nghị quy định về quảng cáo trên mạng và quảng cáo xuyên biên giới cần cụ thể, toàn diện hơn, quy định quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng chủ thể tham gia thị trường. Có ý kiến đề nghị quy định rõ thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo trên mạng, quảng cáo xuyên biên giới. 
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã bổ sung, hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo (Điều 15a); về nghĩa vụ của người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, người phát hành quảng cáo tham gia hoạt động quảng cáo trên mạng (khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 23); về trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mạng khi thiết lập, vận hành nền tảng số trung gian để cung cấp dịch vụ (điểm g khoản 5 Điều 23).
Đối với quảng cáo xuyên biên giới, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng xác lập đây là loại hình quảng cáo cần quản lý, yêu cầu các chủ thể liên quan thực hiện nghĩa vụ thuế và tuân thủ pháp luật Việt Nam, quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo trên mạng, quảng cáo xuyên biên giới phải thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm, trường hợp không thực hiện thì cơ quan có thẩm quyền triển khai các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn và thực hiện biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. 
- Có ý kiến cho rằng cần dựa trên cơ sở khoa học, kinh nghiệm thực tiễn về việc tăng thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo từ 1,5 giây lên 6 giây. Có ý kiến đề nghị có tính năng để người dùng được lựa chọn xem hoặc không xem quảng cáo. 
Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban xin báo cáo như sau:
Theo thông lệ quốc tế, ở Mỹ và Anh, luật pháp không quy định trực tiếp về thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo, thay vào đó, nhấn mạnh quảng cáo phải rõ ràng, minh bạch và không gây khó chịu cho người xem. Thực hiện những quy định này, để bảo đảm quyền lợi của người xem, một số nền tảng xuyên biên giới có số lượng người dùng lớn đã đưa ra các quy định về thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo, với thời gian trung bình là 5 đến 6 giây. Khoảng thời gian này được đánh giá là khoảng thời gian đủ để người xem nhận biết về sản phẩm, dịch vụ, hàng hoá được quảng cáo.
Tại Việt Nam, theo điểm b khoản 1 Điều 23 Luật Quảng cáo năm 2012, đối với những quảng cáo không ở vùng cố định, phải thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo, thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo tối đa là 1,5 giây. Trong khi đó hiện nay, thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới phổ biến tại Việt Nam như Google, Facebook… trung bình là 5 đến 6 giây. Như vậy, quy định này của Luật Quảng cáo 2012 được cho là chặt chẽ cho các tổ chức, cá nhân trong nước trong hoạt động quảng cáo, nhưng làm gia tăng tình trạng doanh thu quảng cáo phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam chuyển ra nước ngoài. Vì vậy, việc chỉnh lý theo hướng tăng thời gian chờ tắt quảng cáo là cần thiết.
Trên cơ sở đó, tiếp thu ý kiến đại biểu, để bảo vệ quyền lợi của người xem và phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời, bảo đảm sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong hoạt động quảng cáo, UBTVQH đã chỉnh lý dự thảo theo hướng quy định về nguyên tắc đối với yêu cầu có tính năng, biểu tượng dễ nhận biết cho phép người tiếp nhận quảng cáo tắt quảng cáo, thông báo nội dung quảng cáo vi phạm cho nhà cung cấp dịch vụ và từ chối xem nội dung quảng cáo không phù hợp. 
Đối với những quy định cụ thể về “tắt quảng cáo”, để bảo đảm quy định linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, đề nghị Chính phủ quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật theo hướng phân tách ra 02 trường hợp căn cứ theo loại hình quảng cáo nhằm cân đối giữa việc bảo vệ quyền lợi của người tiếp nhận quảng cáo và việc tạo điều kiện cho hoạt động quảng cáo trên mạng đạt hiệu quả, phù hợp với mong muốn của các doanh nghiệp và thông lệ quốc tế, cụ thể: (i) đối với quảng cáo dưới dạng hình ảnh tĩnh, không quy định thời gian chờ tắt quảng cáo; (ii) đối với quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động, video, thời gian chờ tắt quảng cáo tối đa là 06 giây. 
7. Quảng cáo trong phim
Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về vấn đề quảng cáo lồng ghép trong phim để quản lý tốt hơn hoạt động này và phù hợp với quy định của Luật Điện ảnh. 
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung tại Điều 26 quy định về quảng cáo trong nội dung phim như sau: “Việc quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong nội dung phim thực hiện theo quy định của Chính phủ”.
8. Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (khoản 19 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 31)
Một số ý kiến cho rằng cần nghiên cứu, xem xét, đánh giá tác động kỹ việc chỉnh lý quy định về cấp phép quảng cáo đối với công trình quảng cáo có diện tích từ 20m2 lên 40m2, đặc biệt trong nội đô, vì các biển quảng cáo có diện tích 20 mét vuông cũng là tương đối lớn. 
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật giữ nguyên quy định như Luật Quảng cáo năm 2012. 
9. Quảng cáo rao vặt
Có ý kiến đề nghị bổ sung, hoàn thiện quy định về quảng cáo rao vặt, trong đó xác định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bố trí địa điểm quảng cáo, rao vặt. Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã bổ sung quảng cáo rao vặt trong nội dung của quy hoạch quảng cáo ngoài trời (khoản 1 Điều 37), đồng thời, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung trách nhiệm của UBND cấp tỉnh về xây dựng phương án quản lý, bố trí địa điểm cho hoạt động quảng cáo rao vặt trong quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn trong văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật.
10. Việc bảo đảm tính thống nhất của Luật Quảng cáo với các luật liên quan
Một số ý kiến đề nghị rà soát để bảo đảm tính thống nhất của dự thảo luật với các luật hiện hành như Luật Hóa chất, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Thương mại và các luật khác có liên quan.
Thường trực Ủy ban đã tiếp thu và chỉnh lý một số quy định cụ thể để bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, qua rà soát, Thường trực Ủy ban nhận thấy, các quy định của Luật Quảng cáo năm 2012 đã bao trùm nội dung về quảng cáo thương mại trong Luật Thương mại năm 2005 (mục 2 Chương IV Luật Thương mại năm 2005). 
Trên cơ sở sự thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Công thương), Thường trực Ủy ban đã bổ sung nội dung bãi bỏ quy định về quảng cáo thương mại trong Luật Thương mại tại Điều 2 để bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo trong hệ thống pháp luật.
Ngoài các vấn đề nêu trên, Thường trực Ủy ban đã tiếp thu và đã giải trình chi tiết và báo cáo cụ thể về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý nhiều nội dung của dự thảo Luật. Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp này gồm 03 điều, sửa đổi, bổ sung 23 điều, bãi bỏ 01 điều và 10 điểm, khoản của Luật Quảng cáo năm 2012, tăng 05 điều sửa đổi, bổ sung so với dự thảo trình tại Kỳ họp thứ 8.
Trên đây là báo cáo về một số vấn đề lớn trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội.
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